
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 213992 Trần Phạm Diệu Ái 20/05/2002 DH21YKH04

2 2110875 Hồ Hoàng Anh 28/03/2003 An Giang DH21YKH08

3 224268 Lê Thị Thảo Anh 07/06/2004 Cần Thơ DH22LUA02

4 213623 Dương Tiểu Đồng 22/03/2003 Đồng Tháp DH21YKH08

5 213732 Nguyễn Lê Duy 30/01/2003 DH21YKH04

6 221643 Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/02/2004 Cần Thơ DH22LUA02

7 210745 Võ Kiêm Hân 19/07/2003 Cà Mau DH21QTK03

8 224139 Dương Thúy Hạnh 08/10/2004 Hậu Giang DH22LUA02

9 212699 Nguyễn Thị Diệu Hiền 05/12/2003 DH21QTK07

10 223110 Trần Minh Hưng 07/05/2004 An Giang DH22DPT01

11 222452 Lê Thị Xuân Hương 16/03/2004 Cần Thơ DH22CNT02

12 221389 Nguyễn Huỳnh Tuyết Hương 22/02/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

13 226812 Nguyễn Đình Vĩnh Huy 04/05/2004 Cần Thơ DH22LUA02

14 2111017 Nguyễn Đăng Huyến 19/12/2003 Cần Thơ DH21YKH08

15 212193 Phan Hồng Huỳnh 06/10/2002 Cà Mau DH21QTK07

16 2110795 Tăng Hoàng Khang 29/06/2003 Bạc Liêu DH21YKH08

17 226560 Nguyễn Hoài Duy Khánh 15/07/2004 An Giang DH22DPT01

18 222468 Trần Thị Yến Khoa 04/02/2004 Đồng Tháp DH22QHC01

19 226152 Lâm Minh Kiệt 03/07/2004 DH22BDS01

20 210212 Trần Tuấn Kiệt 18/11/2003 DH21QTK02

21 221128 Thái Thị Thúy Liễu 30/10/2004 Cần Thơ DH22DPT01

22 221847 Huỳnh Ngọc Ngân 01/09/2004 Vĩnh Long DH22DPT01

23 221398 Voòng Thị Thu Ngân 28/05/2004 Vĩnh Long DH22DPT01
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24 210728 Lâm Kim Nguyên 16/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

25 219700 Trịnh Thùy Hảo Nguyệt 03/12/2003 DH21KQT02

26 220602 Lâm Hữu Nhân 09/02/2004 Kiên Giang DH22BDS01

27 2110829 Nguyễn Yến Phương 25/01/2003 Bạc Liêu DH21YKH08

28 225001 Trần Nguyễn Diễm Quỳnh 14/02/2004 Kiên Giang DH22DPT01

29 214008 Vũ Duy Sang 25/04/2003 DH21XDU02

30 2111002 Nguyễn Chí Thành 03/03/2003 Kiên Giang DH21YKH08

31 211276 Phạm Long Thành 08/02/2003 Cà Mau DH21XDU02

32 210847 Đào Thị Anh Thư 04/09/2003 Bạc Liêu DH21QTK03

33 211802 Dương Thái Xuân Thùy 22/11/2003 DH21QTK07

34 210567 Thái Thị Thanh Thùy 11/09/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

35 2110748 Nguyễn Thị Bích Trâm 30/09/2003 Trà Vinh DH21YKH08

36 212917 Võ Nguyễn Bảo Trâm 19/08/2003 Cần Thơ DH21QTK07

37 212760 Dương Huyền Trân 08/02/2003 Cà Mau DH21QTK07

38 2110830 Trần Hoa Tranh 25/11/2003 Hậu Giang DH21YKH08

39 2110708 Lý Minh Trường 16/10/2001 Sóc Trăng DH21YKH08

40 221304 Hồ Anh Tuấn 11/02/2004 Cần Thơ DH22BDS01

41 223212 Đoàn Thị Cẩm Tuyên 27/09/2004 Cần Thơ DH22DPT01

42 223126 Nguyễn Hoàng Vĩnh 19/10/2004 Hậu Giang DH22DPT01

43 226424 Nguyễn Ngô Hoàng Vũ 06/03/2004 An Giang DH22DPT01

44 210228 Hoàng Mai Vy 23/12/2003 Cần Thơ DH21QTK02

45 2110995 Lê Mã Xuyên 17/09/2003 DH21YKH08

46 226100 Nguyễn Thị Nguyệt Yến 15/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01


